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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án phân cấp các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện

 trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã.


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 25//2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi; bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 4, Chương III, Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế;

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 15/9/2009 (Biên bản số 10-BB/BCS ngày 15/9/2009 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1130/TT-SNV ngày 09/11/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án phân cấp các đơn vị sự nghiệp y tế về trực thuộc UBND huyện, thị xã.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã và các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện từ Sở Y tế về UBND các huyện, thị xã.

2. Việc bàn giao, tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 01/01/2010 và báo cáo về UBND tỉnh
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.                
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ĐỀ ÁN
Phân cấp các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện

 trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã quản lý
(Kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh) 

I. SỰ CẦN THIẾT PHÂN CẤP:
Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thực hiện phân cấp về cho cấp huyện quản lý và thực hiện một số nhiệm vụ như: Quản lý trực tiếp Trạm Khuyến nông, Ban quản lý rừng; quyết định thành lập các tổ chức sự nghiệp cấp huyện sau khi UBND tỉnh cho chủ trương; phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức thuộc UBND các huyện, thị xã… Việc phân cấp cho chính quyền cấp huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc của các đơn vị và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp huyện trên cơ sở phân định rõ cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền Nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tốt hơn, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, cấp nào sát thực tế hơn giải quyết kịp thời và phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà thì giao cho cấp đó thực hiện. Tuy nhiên trong thời gian qua việc phân cấp, phân quyền về công tác tổ chức, bộ máy và biên chế, tiền lương về UBND các huyện, thị xã quản lý chưa được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ, trong đó có ngành y tế.
Các đơn vị sự nghiệp y tế nằm trên địa bàn cấp huyện, tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ cho nhân dân trên địa bàn cấp huyện nhưng lại do Sở Y tế quản lý cả về tổ chức bộ máy, về nhân sự, về công tác chuyên môn và về các mặt hoạt động là có sự bất cập, trong khi đó trên địa bàn cấp huyện quy định có Phòng Y tế thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện về y tế trên địa bàn, hàng năm UBND cấp huyện ban hành kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn cấp mình do Phòng Y tế tham mưu, nhưng không có đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc cấp mình để chỉ đạo tổ chức thực hiện, phải phụ thuộc vào kế hoạch chung của ngành Y tế do Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện (vì các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở về các mặt công tác). Trường hợp xảy ra công việc có tính đột xuất, bất thường thủ trưởng đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện phải xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, trong khi vụ việc xảy ra trên địa bàn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện cũng có thể chỉ đạo kịp thời hơn tránh được hậu quả cho xã hội. Mặt khác, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân sẽ tốt hơn nhờ vào việc giám sát và quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương, đồng thời địa phương chủ động huy động các nguồn lực của địa phương mình để đầu tư thêm cho sự nghiệp y tế trên địa bàn, góp phần xã hội hoá đối với ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hiện nay các đơn vị sự nghiệp (do Sở Y tế theo hệ thống ngành dọc) đóng trên địa bàn huyện, thị xã đã được phân cấp ngân sách về cho cấp huyện theo Luật Ngân sách Nhà nước nên việc phân cấp về tổ chức, biên chế, nhân sự và các hoạt động của đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện về UBND cấp huyện sẽ tạo sự thố nhất, đồng bộ trong quản lý cả về tổ chức, biên chế, nhân sự, kinh phí và các mặt hoạt động, do đó việc phân cấp cho chính quyền cấp huyện trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp y tế hoạt động trên địa bàn cấp huyện trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và cần thiết.
II. THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ HIỆN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ (gọi tắt là các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện):

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương, UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế, trong đó quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện như sau:
a) Mỗi huyện có 03 đơn vị sự nghiệp y tế, gồm:

- Bệnh viện Đa khoa.

- Trung tâm Y tế (bao gồm cả Phòng khám đa khoa khu vực (nếu có), các Trạm Y tế cấp xã).

- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Riêng thị xã Đồng Xoài có Trung tâm Y tế (đảm nhiệm 02 chức năng là y tế dự phòng và điều trị) và Trung tâm Dân số - KHHGĐ, không có Bệnh viện Đa khoa.
b) Về cơ chế quản lý hiện nay: Theo Thông tư số 03/2008/TT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế về tổ chức, nhân sự, chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt hoạt động; về tài chính đã được phân cấp về UBND cấp huyện quản lý theo Luật Ngân sách Nhà nước.
c) Tổng số biên chế của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện được UBND tỉnh giao năm 2008 - 2009 là 899 biên chế, cụ thể:

- Khối Bệnh viện Đa khoa:
621 biên chế
- Khối Trung tâm Y tế
230 biên chế
- Khối Trung tâm Dân số - KHHGĐ
48 biên chế.

Tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2003/NĐ-CP của Chính phủ được giao là: 67 lao động.

III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ PHÂN CẤP:

- Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước.
- Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự  nghiệp của Nhà nước.

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CẤP HUYỆN KHI PHÂN CẤP VỀ UBND CẤP HUYỆN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ:

1. Vị trí, chức năng:

- Các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, được dự toán kinh phí để hoạt động và có tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện có chức năng giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - KHHGĐ trên địa bàn cấp huyện.

2. Về tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo đơn vị mỗi đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện do Giám đốc điều hành và có không quá 03 Phó Giám đốc giúp Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tham khảo ý kiến của Giám đốc Sở Y tế về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhận sự dự kiến  bổ nhiệm chức danh danh lãnh đạo(. Khi phân cấp về UBND cấp huyện quản lý, giữ nguyên nhân sự lãnh đạo đã được Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm. Áp dụng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Đề án này khi thực hiện bổ nhiệm lại hợac có bổ nhiệm mới.
- Cơ cấu tổ chức: Các đơn vị nghiệp y tế cấp huyện có các phòng, khoa, ban chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Về biên chế: Biên chế các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện thuộc biên chế sự nghiệp y tế tính chung trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND cấp huyện được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm. Khi thực hiện phân cấp sẽ chuyển toàn bộ biên chế sự nghiệp y tế cấp huyện đã được UBND tỉnh giao cho ngành Y tế năm 2008 - 2009 về UBND cấp huyện quản lý.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện tổ chức việc kiểm kê tải sản, tài chính, trang thiết bị y tế, hồ sơ tài liệu… để chuẩn bị bàn giao giữa Sở Y tế với UBND cấp huyện. Thời hian thực hiện từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định  phân cấp đến ngày 10/12/2009.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tổ chức việc bàn giao các đơn vị sự nghiệp y tế tại các huyện, thị xã. Thời gian thực hiện từ ngày 11/12/2009 đến 31/12/2009.

- Chủ trí, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện, giao Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định ban hành.

2. UBND cấp huyện:

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn.

- Ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

3. Sở Nội vụ: 

- Phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp y tế về UBND cấp huyện quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện.

4. Các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án này./. 


CHỦ TỊCH



Trương Tấn Thiệu
